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Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn Giải vở bài tập toán lớp 2 tập 2 Cánh 

diều Bài 61: Bảng chia 5 được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây. Hi 

vọng sẽ giúp các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học, bổ sung cho mình các kỹ năng thực 

hành giải bài tập một cách chính xác nhất. 

Giải VBT Toán 2 Bài 61: Bảng chia 5 sách Cánh diều 

Bài 1. Tính nhẩm: 

10 : 5 = ...            5 : 5 = ...             15 : 5 = ... 

30 : 5 = ...            25 : 5 = ...           50 : 5 = ... 

40 : 5 = ...            45 : 5 = ...           35 : 5 = ... 

Trả lời: 

10 : 5 = 2                 5 : 5 = 1                    15 : 5 = 3 

30 : 5 = 6                 25 : 5 = 5                  50 : 5 = 10 

40 : 5 = 8                45 : 5 = 9                   35 : 5 = 7 

Bài 2. Tính: 

15kg : 5 = ....                35cm : 5 = ....                  45l : 5 = .... 

20kg : 5 = ....                50dm : 5 = ....                  30l : 5 = .... 

Trả lời: 

15kg : 5 = 3kg               35cm : 5 = 7cm                 45l : 5 = 9l 

20kg : 5 = 4kg               50dm : 5 = 10dm               30l : 5 = 6l 

Bài 3. Tính nhẩm: 
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Trả lời: 

5 x 3 = 15          5 x 9 = 45          5 x 6 = 30 

15 : 5 = 3           45 : 5 = 9          30 : 5 = 6 

15 : 3 = 5           45 : 9 = 5          30 : 6 = 5 

Bài 4. Xem tranh rồi nói và viết số hoặc phép chia thích hợp: 
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Trả lời: 

a) Ta có phép chia 20 : 5 = 4 

b) Ta có phép chia: 15 : 5 = 3 

Bài 5. Kể một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 5. 

Trả lời: 

• Mẹ mua túi cam 20 quả. Mẹ bảo em chia đều vào 5 đĩa. Như vậy mỗi đĩa có 4 quả ca,. 

• Em có 25 cái kẹo, em chia số kẹo đó cho 5 đứa bạn thân. Mỗi bạn được 5 cái kẹo. 
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